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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng  
Câu 1: Biểu hiện nào dưới đây là phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? 

A. Tìm hiểu và phát huy những nét đẹp truyền thống của gia đình. 

B. Chỉ tập trung cho việc học không quan tâm tới việc khác của gia đình. 

C. Tổ chức cúng bái linh đình vào ngày giỗ của ông bà tổ tiên. 

D. Không quan tâm đến mọi người trong gia đình, dòng họ.  

Câu 2: Hành vi nào trái với giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? 

A. Quảng bá ngành nghề truyền thống của gia đình dòng họ. 

B. Xấu hổ vì gia đình dòng họ không có người thành đạt. 

C. Tiếp nối các nghề truyền thống của gia đình, dòng họ. 

D. Cần cù lao động, chăm học chăm làm. 

Câu 3: Việc làm nào sau đây không phải là truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? 

A. Luôn giúp đỡ những người khó khăn hoạn nạn. B. Hiếu thảo, hiếu học. 

C. Trân trọng và luôn gìn giữ nghề truyền thống. D. Ham chơi, lười học. 

Câu 4:  Hiểu biết và tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ giúp chúng ta có thêm 

A. kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống. B. nhiều tiền để phục vụ nhu cầu cá nhân. 

C. tình yêu thương, đoàn kết với cộng đồng. D. nhiều người bạn mới, mở rộng mối quan hệ xã hội. 

Câu 5: Dòng nào dưới đây nói đúng ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia 

đình, dòng họ đối với mỗi người?  

A. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm để làm giàu và không bao giờ thất bại. 

B. Giúp chúng ta có thêm động lực để vượt qua thử thách dù có phải đánh đổi cả danh dự.  

C. Giúp chúng ta đạt được nhiều thành công dù khả năng và kiến thức của chúng ta có hạn.  

D. Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực vượt qua khó khăn, vươn tới thành công. 

Câu 6: Biểu hiện nào dưới đây trái với phẩm chất yêu thương con người? 

A. Không để các bạn khuyết tật tham gia các hoạt động tập thể. 

B. Ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. 

C. Quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. 

D. Tha thứ cho những bạn mắc lỗi. 

Câu 7: Câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” thể hiện truyền thống:  

A. hiếu thảo.  B. hiếu học.  C. yêu nước.  D. yêu thương con người. 

Câu 8: Đâu là biểu hiện của lòng yêu thương con người? 

A. Làm những điều mình thích cho người khác. B. Sự đồng cảm, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.  

C. Hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ. D. Mục đích sau này được người đó trả ơn. 

Câu 9: Để đạt kết quả cao trong học tập, em chọn việc làm nào trong các việc sau? 

A. Chăm chỉ học tập và không chơi la cà.                B. Chép bài của bạn để đạt điểm cao. 

C. Học thuộc lòng trong quyển sách học tốt.            D. Không chuẩn bị bài mới. 

Câu 10: Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về lòng yêu thương con người? 

A. Tình yêu thương giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn.  

B. Yêu thương là phải nghĩ tốt, bênh vực cả những người làm điều xấu. 

C. Chỉ cần yêu thương những trong gia đình, dòng họ của mình. 

D. Giúp đỡ người khác, hi vọng người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình. 

Câu 11: Hành vi nào thể hện sự siêng năng kiên trì? 
A. Gặp bài tập khó thì bỏ qua. B. Sống dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. 

C. Đi học chuyên cần  D. Cố tình đi học muộn khi đến phiên trực nhật 

Câu 12: Câu ca dao “Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng/Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông” 

là nói đến truyền thống gì của nơi đây? 
A. Lao động   B. Nghề nghiêp   C. Học tập   D. Đạo đức 

ĐỀ CHÍNH THỨC  



Câu 13. Gia đình Hoa luôn động viên con cháu trong gia đình theo ngành Y để làm nghề 

làm thuốc nam. Việc làm đó thể hiện điều gì ? 

A. Giúp đỡ con cháu làm giàu. B. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 

C. Yêu thương con cháu.  D. Quan tâm con cháu. 

Câu 14. Sinh ra trong một vùng quê nghèo khó trong tỉnh, bao đời nay, trong dòng họ của 

H chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. Vì vậy khi được đề nghị giới thiệu về 

quê hương và dòng họ, bạn H cảm thấy rất tự ti và mặc cảm. Thái độ của H như trên là 

chưa thực hiện tốt nội dung nào dưới đây? 
A. Tự ti về truyền thống gia đình và dòng họ.   B. Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ. 

C. Mặc cảm về truyến thống gia đình và dòng họ.  D. Xúc phạm truyền thống gia đình, dòng họ. 

Câu 15. Vào cuối năm học dòng họ D lại tổ chức buổi tổng kết công tác khuyến học, khuyến 

tài. Trong buổi tổng kết, dòng họ đã tổ chức trao quà và thư động viên cho các con, cháu 

đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm này thể hiện việc 
A. giải ngân tiền tài trợ của các nhà hảo tâm trong họ. 

B. phô trương, hãnh diện cho mọi người trong làng biết. 

C. tạo hình ảnh để con cháu hãnh diện với các họ khác. 

D. kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ. 

Câu 16. Bố mẹ K đều là tiến sĩ và đảm đương những chức vụ quan trọng ở cơ quan. Vì vậy K 

rất hãnh diện với bạn bè. Cậu cho rằng bố mẹ mình thành đạt như vậy sau này thừa sức lo cho 

con cái, mình chẳng cần phải học hành làm gì cho vất vả. Suy nghĩ của K thể hiện thái độ chưa 

đúng trong việc 
A. phát huy lợi thế của bố mẹ.   B. biết ỷ nại vào vị thế của bố mẹ. 

C. biết hưởng thụ cuộc sống hiện tại.  D. phát huy truyền thống gia đình. 

Câu 17. Ông Nguyễn Văn Nghệ, nghệ nhân làng Vác đã nổi tiếng với nghề sản xuất lồng 

chim, ông đã kế thừa truyền thống của gia đình mình và đưa lồng chim làng Vác ra nhiều 

nơi trên thế giới. Việc làm trên của ông thể hiện điều gì? 
A. Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình B. Làm mất đi truyền thống tốt đẹp của gia đình 

C. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình D. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình 

Câu 18.  Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó 

chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì? 
A. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường. 

B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình. 

C. Trêu tức bạn. 

D. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học. 

Câu 19. Vào lúc rảnh rỗi Mai thường sang nhà Vân dạy bạn Vân học vì bạn Vân là người 

khuyết tật không thể đến trường học được. Em thấy bạn Mai là người như thế nào? 
A. Là người có lòng yêu thương mọi người.  B. Là người có lòng tự trọng. 

C. Là người trung thực            D. Là người sống giản dị. 

Câu 20. Gia đình bạn H là gia đình nghèo, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Nhà trường miễn 

học phí cho bạn, lớp tổ chức đi thăm hỏi, động viên ban. Hành động đó thể hiện điều gì? 
A. Tinh thần yêu nước.     B. Lòng trung thành. 

C. Tinh thần đoàn kết.     D. Lòng yêu thương mọi người. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 

Câu 1 (2 điểm) Em hãy nêu một số việc làm để giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, 

dòng họ. Theo em  vi sao phải cần phải giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ? 

Câu 2 (3 điểm).  Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi: 

Lớp 6A có phong trào thi đua giải các bài toán khó. Mặc dù là thành viên trong lớp nhưng Hoa 

thường xuyên bỏ qua, không làm những bài toán khó vì ngại suy nghĩ. 

a. Việc làm của Hoa trong tình huống trên thể hiện bạn thiếu đức tính gì? 

b. Nếu là bạn của Hoa, em sẽ khuyên bạn điều gì? 


